MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ II , NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn – Lớp 7

 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA  

- Thu thập thông tin, đánh giá mức độ đạt được của quá trình dạy học (từ tuần 19 đến tuần 32) so với yêu cầu đạt về kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục.
- Nắm bắt khả năng học tập, mức độ phân hóa về học lực của học sinh.  Trên cơ sở đó, giáo viên có kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn 7.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA 

          

  - Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận

  - Cách thức: Đề chung

III. THIẾT LẬP MA TRẬN
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết

(Số câu)
	Thông hiểu

 (Số câu)
	Vận dụng (Số câu)
	V. dụng

cao

(Số câu)
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc
	Ngữ liệu ( Ngoài sách giáo khoa)

Văn bản truyện hoặc văn bản nghị luận, phù hợp với nội dung chương trình học kỳ II, SGK Ngữ văn 7)
	4


	0
	3


	1


	0
	2


	0
	0
	10

	Tỉ lệ % điểm
	2
	
	15
	10
	
	15
	
	
	60

	2
	Viết
	Kiểu bài: Văn nghị luận
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành hoặc phàn đối)
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1
	1

	Tỉ lệ điểm từng loại câu hỏi
	
	10
	
	10
	
	10
	0
	10
	40

	Tỉ lệ % điểm các mức độ nhận thức
	30
	35
	25
	10
	100


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Đoạn văn bản truyện 


	* Nhận biết:

- Nhận biết được đặc điểm của truyện: ngôi kể, thể loại, nhân vật.
- Nhận biết được biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.

* Thông hiểu:

- Nêu được chủ đề, thông điệp của văn bản

- Hiểu được cốt truyện, nhân vật, hình ảnh, chi tiết trong văn bản hoặc đoạn ngữ liệu

 - Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ; 

- Hiểu và biết cách ghi cước chú trong văn bản.
- Hiểu và trình bày được công dụng của dấu chấm lửng.
* Vận dụng:

- Thể hiện được ý kiến, quan điểm về những vấn đề đặt ra trong ngữ liệu.
	4 TN


	3TN + 1TL


	2TL
	

	2
	Viết
	 Hãy viết bài văn nghị luận thể hiện rõ ý kiến của em về vấn đề: Sách là để đọc, không phải để trưng bày


	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản. 

Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản)

Vận dụng: Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến về vấn đề trong đời sống: Sách là để đọc, không phải để trưng bày. 

Lập luận mạch lạc; ngôn ngữ trong sáng, giản dị; thể hiện cảm xúc của bản thân trước đối tượng biểu cảm.

 Vận dụng cao: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ cảm xúc một cách thuyết phục.
	
	
	
	1TL



	Tổng
	
	4 TN
	4TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25
	40
	25
	10

	Tỉ lệ chung
	
	65
	35


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn Ngữ văn lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Thầy bói xem voi

Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói nói chuyện với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó như thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi dừng lại để cùng xem. Thầy thì sờ voi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi. Đoạn, năm thầy ngồi bàn tán với nhau. Thầy sờ vòi bảo:

- Tưởng con voi nó thế nào, hoá ra nó sun sun như con đỉa.

Thầy sờ ngà bảo:

- Không phải! Nó chần chẫn như cái đòn càn.

Thầy sờ tai bảo:

- Đâu có! Nó bè bè như cái quạt thóc.

Thầy sờ chân cãi:

- Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột đình.

Thầy sờ đuôi lại nói:

- Các thầy nói sai cả. Chính nó tua tủa như cái chổi sể cùn.

Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau toác đầu chảy máu.

(Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam, tập III, 

    NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999, tr 659-660)

Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất (Từ câu 1- câu 7: mỗi câu 0.5 điểm; Câu 8: 1 điểm):

Câu 1. Truyện Thầy bói xem voi thuộc thể loại nào?
A. Truyền thuyết


B. Thần thoại

C. Truyện cổ tích


D. Truyện ngụ ngôn

Câu 2. Nhân vật chính trong truyện Thầy bói xem voi là ai?

A. Năm ông thầy bói

B. Con voi
C. Người quản voi


D. Năm ông thầy bói và con voi
Câu 3.  Biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng trong truyện Thầy bói xem voi là :

A. So sánh



B.  Nhân hóa

C.  Liệt kê



D.  Điệp ngữ

Câu 4. Truyện Thầy bói xem voi được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ nhất, người kể xưng tôi



B. Ngôi thứ ba, người kể giấu mình           


C. Ngôi thứ nhất, người kể giấu mình           


D. Ngôi thứ ba, người kể xưng tôi

Câu 5. Dòng nào thể hiện đúng, đầy đủ một cước chú?
A. *Chổi sể: loại chổi thường được làm bằng các nhánh cây bện lại, dùng để quét sân.

B. *Chổi sể - loại chổi thường được làm bằng các nhánh cây bện lại, dùng để quét sân.

C.  - Chổi sể là loại chổi thường được làm bằng các nhánh cây bện lại, dùng để quét sân.

D. + Chổi sể; loại chổi thường được làm bằng các nhánh cây bện lại, dùng để quét sân.

Câu 6. Vì sao năm ông thầy bói nói sai về con voi?

A. Chỉ vì con voi quá to, không thể sờ hết

B. Chỉ sờ bằng tay, không cần suy luận

C. Chỉ tập trung tranh cãi, không nhường nhịn nhau

D. Chỉ lấy cái bộ phận, đơn lẻ để suy ra cái tổng thể

Câu 7. Dấu chấm lửng trong câu sau được dùng để làm gì ?

“Đòn càn là loại dụng cụ bằng tre nguyên ống, vót nhọn hai đầu, thường dùng để xóc những bó lúa, rơm rạ, … mà gánh. ”

A. Làm giãn nhịp điệu câu văn.

B. Cho biết nhiều sự vật chưa liệt kê hết.        

C. Thể hiện lời nói bỏ dở.


 

D. Thể hiện lời nói ngập ngừng.

Câu 8. (1.0 điểm) Theo em, hình ảnh năm ông thầy bói phản ánh điều gì trong cuộc sống?
Câu 9. (0.75 điểm) Em có đồng tình với cách ứng xử của năm thầy bói không? Vì sao?

Câu 10. (0.75 điểm) Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ câu chuyện trên là gì?
II. VIẾT (4.0 điểm) 

Hãy viết bài văn nghị luận thể hiện rõ ý kiến của em về vấn đề: “Sách là để đọc, không phải để trưng bày.”

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 7

A. Hướng dẫn chung:

- Giáo viên dựa vào yêu cầu của Hướng dẫn chấm này để đánh giá bài làm của học sinh. Cần vận dụng linh hoạt và hợp lý Hướng dẫn chấm, tránh đếm ý cho điểm. Đặc biệt trân trọng, khuyến khích những bài viết sâu sắc, sáng tạo trong nội dung và hình thức trình bày.

- Việc chi tiết hóa nội dung cần đạt và điểm số của các câu (nếu có) trong Hướng dẫn chấm phải được thống nhất trong tổ chấm và đảm bảo không sai lệch với số điểm trong câu và tổng điểm toàn bài.

- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.25 điểm. Sau đó làm tròn số đúng theo quy định.


B. Hướng dẫn cụ thể:

Phần I: Nội dung ĐỌC HIỂU

1. Trắc nghiệm khách quan

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5


2. Trắc nghiệm tự luận

  Câu 8: (1,0 điểm)

	Mức 1 (1 đ)
	Mức 2 (0,75 đ)
	Mức 3 (0,5 đ)
	Mức 4 (0,25 đ)
	Mức 5 (0đ)

	- Học sinh có những cảm nhận cá nhân, đủ từ 2 ý đề yêu cầu, phải phù hợp với nội dung thể hiện trong đoạn trích, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.

Gợi ý:

- Sự thiếu hiểu biết của con người.

- Những góc khuất mà mỗi người không thể nhìn thấy.

- Sự phiến diện chủ quan của mỗi người.
	- Học sinh có những cảm nhận cá nhân, đủ 2 ý đề yêu cầu, tương đối phù hợp với nội dung thể hiện trong đoạn trích, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
	- Học sinh có những cảm nhận cá nhân, đủ 2 ý đề yêu cầu nhưng 1 trong 2 ý chưa rõ, có sự lý giải tương đối phù hợp với nội dung đoạn trích, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt chưa trôi chảy, mạch lạc.
	- Học sinh có những cảm nhận cá nhân, chỉ làm 1 trong 2 ý đề yêu cầu, có sự lý giải tương đối phù hợp với nội dung đoạn trích, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt chưa trôi chảy, mạch lạc.
	Trả lời không đúng yêu cầu của đề bài hoặc không trả lời.


Câu 9: (0,75 điểm)

	Mức 1 (0,75 đ)
	Mức 2 (0,5 đ)
	Mức 3 (0,25 đ)
	Mức 4 (0đ)

	- Học sinh có những cảm nhận, xử lí cá nhân, phù hợp với nội dung thể hiện trong đoạn trích, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.

Gợi ý: 

- Không đồng tình

- Vì cách xử lí mang tính phiến diện, chủ quan, không lắng nghe ý kiến của người khác,…
	- Học sinh có cảm nhận, xử lí phù hợp nhưng chưa sâu sắc, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt chưa trôi chảy, mạch lạc.
	HS có cảm nhận nhưng chưa phù hợp với nội dung đoạn trích, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật.
	Trả lời không đúng yêu cầu của đề bài hoặc không trả lời.


Câu 10 (0,75 điểm)

	Mức 1 (0.75 đ)
	Mức 2 (0,5 đ)
	Mức 3 (0.25 đ)
	Mức 4 (0đ)

	- HS rút ra ra bài học mang ý nghĩa sâu sắc, toàn diện, diễn đạt trôi chảy.

Gợi ý: - Khi tìm hiểu sự vật, hiện tượng phải xem xét chúng một cách toàn diện, đa chiều.
- Truyện còn phản ánh sự phê phán về những người hiểu biết nông cạn nhưng lại luôn tỏ ra mình thông thái hơn người.
	- HS rút ra ra bài học mang ý nghĩa chưa sâu sắc, chưa toàn diện, diễn đạt chưa trôi chảy. 
	- HS rút ra bài học sơ sài, ít liên quan, chưa biết cách diễn đạt
	HS không trả lời hoặc trả lời không đúng yêu cầu đề.


Phần II: VIẾT (4 điểm)

A. Bảng điểm chung toàn bài

	Tiêu chí
	Điểm

	1. Cấu trúc bài văn
	           0,5

	2. Xác định đúng vấn đề nghị luận
	           0,25

	3. Trình bày vấn đề cần nghị luận
	           2,5

	4. Chính tả, ngữ pháp
	           0,25

	5. Sáng tạo
	           0,5


B. Bảng chấm điểm cụ thể cho từng tiêu chí

	1. Tiêu chí 1: Cấu trúc bài văn (0.5)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí
	Ghi chú

	0,5
	Bài viết đủ 3 phần: Đảm bảo các phần mở bài, thân bài, kết bài. 
	- Mở bài: 

Giới thiệu Vai trò của sách và đưa vấn đề cần nghị luận : Sách là để đọc, không phải để trưng bày”

- Thân bài: 

Sáng tỏ vấn đề cần nghị luận: “Sách là để đọc, không phải để trưng bày.”
- Kết bài: Khẳng định lại quan điểm của mình về vấn đề cần nghị luận: “Sách là để đọc, không phải để trưng bày.”

	0,25
	Bài viết đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài nhưng trình bày còn thiếu sót yêu cầu của từng phần.
	

	0,0
	Chưa tổ chức bài văn gồm 3 phần (thiếu phần mở bài, thân bài hoặc kết bài.)
	

	2. Xác định đúng vấn đề nghị luận (0,25)

	0,25
	 Xác định đúng vấn đề nghị luận
	Ý kiến của em về vấn đề: “Sách là để đọc, không phải để trưng bày.”



	0,0
	Xác định không đúng vấn đề nghị luận
	

	3.  Ý kiến của em về vấn đề: “Sách là để đọc, không phải để trưng bày.”
 (2,5)

	2.0-2.5
	· Nội dung: đảm bảo nội dung: 

HS viết bài văn bày tỏ ý kiến của em về vấn đề: “Sách là để đọc, không phải để trưng bày” theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
-Đọc sách là nhu cầu không thể thiếu của con người.

-Sách sinh ra là để phục vụ cho nhu cầu khám phá, chinh phục của con người.

-Dùng lí lẽ để khuyên: Bạn hãy cầm lấy sách mà đọc. Vì: 
Sách hàm chứa văn hoá của dân tộc, mang hồn thiêng của đất nước, gợi tư duy và kích thích trí tưởng tượng của con người (lấy dẫn chứng).

-Hành động đọc sách là khám phá và chinh phục.

 (lấy dẫn chứng)

-Đọc sách để hiểu đời, hiểu người và hiểu chính mình.

- Sách sinh ra không phải để trưng bày, khoe của. Sách cũng không nên trở thành vật cổ rêu phong.

· =>Khẳng định vấn đề nêu trên là hoàn toàn đúng.
· * Liên hệ bản thân 
· • Sử dụng ngôn ngữ sinh động, giàu lý lẽ và bằng chứng
· Tính liên kết của văn bản: sắp xếp theo trình tự hợp lí, các câu liên kết chặt chẽ về nội dung và hình thức.
	Bài văn có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần thể hiện được các nội dung sau:

- Làm rõ các khía cạnh cơ bản của vấn đề. 

- Khẳng định rõ ràng, dứt khoát thái độ tán thành ý kiến.
- Từng tự triển khai từng ý, sử dụng lý lẽ và huy động bằng chứng để sự tán thành ý kiến có sức thuyết phục. Mỗi ý cần được viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh, giữa các doạn có sự liên kết chặt chẽ.


	1.0-1.75
	· Nội dung: đảm bảo nội dung:

· - HS viết được nhưng chưa nêu rõ được quan điểm tán thành ý kiến
· -Tính liên kết của văn bản sắp xếp trình tự chưa thật chặt chẽ, hợp lí, diễn đạt chưa mạch lạc.
	

	0.25-1.0
	· Nội dung: đảm bảo nội dung:

·  - HS viết được nhưng chưa nêu rõ được quan điểm tán thành ý kiến
· Tính liên kết của văn bản sắp xếp trình tự lí lẽ, dẫn chứng chưa thật chặt chẽ, hợp lí, không hấp dẫn, không có sức thuyết phục. 
	

	0.0
	Bài làm không phải là ý kiến của em về vấn đề: “Sách là để đọc, không phải để trưng bày.”
	

	4. Chính tả, ngữ pháp (0,25)

	0.25
	- Vốn từ ngữ phong phú, kiểu câu đa dạng đảm bảo sự logic giữa các câu, các đoạn trong bài văn. Mắc vài lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, ít gạch, xóa…

	0.0
	- Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Chữ viết không rõ ràng, khó đọc, bài văn trình bày chưa sạch sẽ…

	5. Sáng tạo (0,5)

	0.5
	Có sáng tạo trong cách trình bày suy nghĩ và diễn đạt.

	0.25
	Có thể hiện được sự sáng tạo nhưng chưa đậm nét.

	0.0
	Chưa có sự sáng tạo.


10

